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10A1 Phạm Thị Lan Phương 45 6.3 8.088 7.373 21 46.7 24 53.3 8.998 8.185 16 Tiên tiến 15

10A2 Phạm Thanh Trúc 46 7.0 6.475 6.685 12 26.1 28 60.9 5 10.9 1 2.2 8.252 7.469 23 Khá 23

10A3 Lê Ngọc Thắng 45 7.6 7.606 7.604 3 6.7 36 80.0 6 13.3 8.016 7.810 20 Khá 20

10A4 Lê Thị Thủy 46 8.0 8.375 8.225 14 30.4 29 63.0 3 6.5 8.609 8.417 14 Tiên tiến 13

10A5 Nguyễn Thị Anh Thơ 45 10.0 8.469 9.081 17 37.8 20 44.4 8 17.8 8.631 8.856 6 Xuất sắc 6

10A6 Lý Thanh Nguyên 45 8.8 8.669 8.721 18 40.0 18 40.0 9 20.0 8.758 8.740 8 Xuất sắc 8

10A7 Trương Thị Hòa 46 7.5 6.827 7.096 8 17.4 30 65.2 8 17.4 8.172 7.634 22 Khá 22

10A8 Nguyễn Thị Thanh Phương 45 4.0 8.838 6.903 12 26.7 29 64.4 4 8.9 8.524 7.713 21 Khá 21

10A9 Mai Thị Thanh Tú 45 10.0 8.800 9.280 13 28.9 29 64.4 3 6.7 8.496 8.888 5 Xuất sắc 5

10A10 Nguyễn Thị Thiện 45 9.1 6.875 7.765 9 20.0 29 64.4 6 13.3 1 2.2 8.309 8.037 17 Tiên tiến 16

10A11 Nguyễn Mạnh Hùng 46 10.0 8.988 9.393 10 21.7 35 76.1 1 2.2 8.413 8.903 4 Xuất sắc 4

10A12 Nguyễn Thị Ngân 45 10.0 9.081 9.449 15 33.3 29 64.4 1 2.2 8.664 9.057 2 Xuất sắc 2

10A13 Chu Thị Lan 46 10.0 8.477 9.086 13 28.3 29 63.0 4 8.7 1 2.2 8.380 1 8.733 9 Tiên tiến 17

10A14 Phạm Văn Ánh 39 6.7 9.181 8.189 17 43.6 21 53.8 1 2.6 8.846 8.517 13 Tiên tiến 12

10A15 Hồ Mỹ Phụng 39 10.0 7.750 8.650 11 28.2 24 61.5 3 7.7 1 2.6 8.467 8.558 12 Tiên tiến 11

10A16 Phạm Thị Hường 45 6.6 7.883 7.370 13 28.9 30 66.7 2 4.4 1 2.2 8.513 1 7.942 18 Khá 18

10A17 Trần Thị Kim Anh 45 10.0 8.931 9.359 16 35.6 27 60.0 2 4.4 8.716 9.037 3 Xuất sắc 3

10A18 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 46 9.7 9.038 9.303 25 54.3 18 39.1 3 6.5 9.065 9.184 1 Xuất sắc 1

10A19 Phan Thị Kim Chi 47 8.1 7.094 7.496 13 27.7 27 57.4 7 14.9 1 2.1 8.379 1 7.937 19 Khá 19

10A20 Trần Thị Hồng Cẩm 46 8.3 9.150 8.810 17 37.0 27 58.7 2 4.3 8.876 8.843 7 Xuất sắc 7

10A21 Trần Kim Thủy 45 9.2 8.000 8.480 16 35.6 24 53.3 4 8.9 1 2.2 8.716 8.598 11 Tiên tiến 10

10A22 Nguyễn Văn Hùng 40 6.7 8.450 7.750 17 42.5 17 42.5 6 15.0 8.800 8.275 15 Tiên tiến 14

10A23 Võ Văn Thảo 40 9.9 8.369 8.981 13 32.5 22 55.0 5 12.5 8.433 8.707 10 Tiên tiến 9
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11A1 Phùng Thị Kim Thanh 46 10.0 9.525 9.715 16 34.8 23 50 7 15.2 8.574 9.144 1 Xuất sắc 1

11A2 Phan Thị Hồng Nhị 43 10.0 8.152 8.891 5 11.6 27 62.8 10 23.3 1 2.3 1 2.3 7.958 1 8.425 13 Khá 18

11A3 Võ Thị Thùy Linh 42 8.4 8.758 8.615 6 14.3 27 64.3 8 19.0 1 2.4 7.902 8.259 16 Tiên tiến 14

11A4 Nguyễn Văn Hiệp 43 7.5 7.169 7.301 7 16 27 62.8 9 20.9 8.079 7.690 21 Khá 21

11A5 Trần Mỹ Thanh 42 10.0 8.802 9.281 6 14.3 30 71.4 6 14.3 7.986 8.633 8 Xuất sắc 7

11A6 Trần Quang Vinh (B) 42 7.8 7.869 7.841 21 50.0 18 42.9 3 7.1 8.786 8.313 15 Tiên tiến 13

11A7 Lê Thị Giang 42 7.0 9.308 8.385 18 42.9 22 52.4 2 4.8 8.733 8.559 12 Tiên tiến 11

11A8 Dương Văn Phúc 41 7.4 8.675 8.165 24 58.5 16 39.0 1 2.4 9.078 8.622 9 Xuất sắc 8

11A9 Lê Đình Bảo 41 10.0 8.329 8.998 7 17.1 29 70.7 4 9.8 1 2.4 8.234 8.616 10 Tiên tiến 9

11A10 Nguyễn Thị Thanh Hiền 44 8.9 8.556 8.694 14 31.8 21 47.7 7 15.9 2 4.5 8.450 8.572 11 Tiên tiến 10

11A11 Chung Thị Tuyết Hoa 43 10.0 9.200 9.520 11 25.6 30 69.8 2 5 8.549 9.034 2 Xuất sắc 2

11A12 Lê Hương Thảo An 45 9.3 9.102 9.181 20 44.4 22 49 3 6.7 8.862 9.022 3 Xuất sắc 3

11A13 Đoàn Thị Ngọc Lan 46 6.4 7.069 6.801 6 13.0 27 58.7 11 23.9 2 4.3 8.057 7.429 22 Khá 22

11A14 Phạm Thị Sơn Trúc 43 9.6 7.725 8.475 17 39.5 20 46.5 6 14.0 8.821 8.648 7 Xuất sắc 6

11A15 Đỗ Mỹ Duyên 46 7.4 7.119 7.231 16 34.8 27 59 3 6.5 8.872 8.051 18 Tiên tiến 16

11A16 Lê Thị Phương 42 7.2 4.454 5.553 10 23.8 30 71.4 2 4.8 1 2.4 8.455 7.004 24 Khá 24

11A17 Nguyễn Thị Kiều Tân 43 9.3 6.331 7.519 11 25.6 26 60.5 6 14.0 8.416 7.968 19 Khá 19

11A18 Lương Thị Thanh Huyền 41 10.0 8.419 9.051 7 17.1 25 61.0 9 22.0 1 2.4 8.359 1 8.705 6 Tiên tiến 17

11A19 Lê Tấn Vĩ 44 5.5 7.133 6.480 4 9.1 30 68.2 9 20.5 1 2.3 2 4.5 8.127 1 7.304 23 Khá 23

11A20 Nguyễn Thị Hoài Thương 45 10.0 6.775 8.065 9 20.0 32 71 4 8.9 8.396 8.230 17 Tiên tiến 15

11A21 Lê Đức Anh Quyên 43 10.0 9.306 9.584 13 30.2 23 53.5 7 16.3 8.386 8.985 4 Xuất sắc 4

11A22 Trần Thị Mỹ Thế 44 9.8 6.000 7.520 8 18.2 28 63.6 7 15.9 1 2.3 8.173 7.846 20 Khá 20

11A23 Nguyễn Thị Trang 42 10.0 8.863 9.318 15 36 21 50.0 6 14.3 8.464 8.891 5 Xuất sắc 5

11A24 Nguyễn Thị Bích Như 45 8.5 8.431 8.459 13 28.9 23 51.1 7 15.6 2 4.4 8.384 8.422 14 Tiên tiến 12
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12A1 Trần Quang Vinh 40 5.0 8.010 6.806 19 47.5 20 50.0 1 2.5 9.035 7.921 24 Khá 24

12A2 Ngô Thị Thanh Thúy 42 10.0 7.669 8.601 16 38.1 24 57 2 4.8 8.967 8.784 8 Xuất sắc 8

12A3 Đỗ Thị Ngọc Lê 42 8.8 7.913 8.268 13 31.0 22 52.4 7 16.7 8.626 8.447 15 Tiên tiến 15

12A4 Hoàng Thị Trang 42 10.0 8.344 9.006 17 40.5 22 52.4 3 7.1 8.964 8.985 4 Xuất sắc 4

12A5 Huỳnh Thanh Công 40 7.3 8.148 7.809 20 50.0 15 37.5 5 12.5 9.055 8.432 16 Tiên tiến 16

12A6 Phan Vũ Hoằng Nghị 40 10.0 8.823 9.294 18 45.0 16 40.0 6 15.0 8.993 9.143 3 Xuất sắc 3

12A7 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 41 10.0 9.152 9.491 16 39.0 24 58.5 1 2.4 8.973 9.232 2 Xuất sắc 2

12A8 Trương Thị Hằng Nga 41 9.7 8.581 9.029 8 19.5 32 78.0 1 2.4 8.459 8.744 11 Tiên tiến 11

12A9 Hồ Ngọc Tuyền 42 7.2 9.123 8.354 10 23.8 30 71.4 2 5 8.569 8.461 14 Tiên tiến 14

12A10 Nguyễn Thanh Vũ 43 7.9 8.800 8.440 21 48.8 22 51.2 9.049 8.744 10 Tiên tiến 10

12A11 Hà Thị Ánh Nguyệt 42 8.6 6.050 7.070 19 45.2 23 54.8 9.012 8.041 22 Khá 22

12A12 Lê Thị Kim Loan 40 7.3 8.431 7.979 24 60.0 15 37.5 1 2.5 9.225 8.602 13 Tiên tiến 13

12A13 Trần Thị Nhã Uyên 43 8.8 7.021 7.733 12 27.9 30 69.8 1 2.3 8.563 8.148 20 Khá 20

12A14 Hoàng Thị Ngọc Hà 46 9.1 8.983 9.030 10 21.7 34 73.9 2 4.3 8.524 8.777 9 Xuất sắc 9

12A15 Hà Thị Thanh Vân 46 8.9 8.717 8.790 23 50.0 19 41 4 8.7 9.080 8.935 6 Xuất sắc 6

12A16 Lê Thị Hồng 41 7.0 6.265 6.559 21 51.2 19 46.3 1 2.4 9.056 7.807 25 Khá 25

12A17 Phạm Thị Duy Bảo 43 7.6 7.802 7.721 9 20.9 29 67.4 5 11.6 8.500 8.111 21 Khá 21

12A18 Nguyễn Thị Thu Hằng 44 10.0 6.319 7.791 20 45.5 24 54.5 8.980 8.385 18 Tiên tiến 18

12A19 Phạm Thu Hiền 38 8.0 7.956 7.974 10 26.3 26 68.4 2 5.3 8.566 8.270 19 Khá 19

12A20 Nguyễn Thị Mau 42 10.0 8.940 9.364 20 47.6 21 50.0 1 2.4 9.114 9.239 1 Xuất sắc 1

12A21 Lê Thị Thanh Phương 41 8.8 7.835 8.221 19 46.3 21 51 1 2 9.015 8.618 12 Tiên tiến 12

12A22 Hồ Thị Việt Hà 44 8.9 8.681 8.769 17 38.6 27 61.4 8.891 8.830 7 Xuất sắc 7

12A23 Hồ Thị Kim Chung 41 7.9 7.402 7.601 3 7.3 31 75.6 7 17.1 8.339 7.970 23 Khá 23

12A24 Lê Thị Như Quỳnh 42 7.7 7.475 7.565 22 52.4 20 47.6 9.207 8.386 17 Tiên tiến 17

12A25 Nguyễn Thị Luyến 45 9.7 8.052 8.711 25 55.6 18 40.0 2 4.4 9.204 8.958 5 Xuất sắc 5
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